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VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 38/2014/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ 
 
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và 
công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ 
và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đánh 
giá tổ chức khoa học và công nghệ. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập, bao gồm: tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là tổ chức khoa học 
và công nghệ). 

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, 
cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tiêu chí đánh giá: Là tiêu chí được thiết lập để đánh giá kết quả đạt được so 

với mục tiêu đã đề ra trong định hướng và kế hoạch của tổ chức khoa học và công 
nghệ thông qua việc so sánh điểm mạnh và điểm yếu. 
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2. Trọng số của một tiêu chí đánh giá: Là hệ số thể hiện mức độ quan trọng của 
tiêu chí (nhóm tiêu chí) này so với các tiêu chí (nhóm tiêu chí) khác.  

3. Tổ chức đánh giá: Là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ 
hoặc đề nghị thực hiện việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ. 

4. Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI: Là các tạp chí được liệt kê trong các 
danh bạ của Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ (Institute of Scientific Information - ISI). 

5. Kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc danh mục ISI: Là các kỷ yếu hội nghị được 
liệt kê trong các danh bạ của Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ (Institute of 
Scientific Information - ISI). 

Điều 3. Báo cáo kết quả đánh giá 
1. Báo cáo kết quả đánh giá được công bố công khai, lưu trữ, khai thác, sử 

dụng phục vụ công tác quản lý khoa học và công nghệ theo quy định. 
2. Báo cáo kết quả đánh giá là căn cứ theo dõi việc điều chỉnh hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ và là nguồn thông tin phục vụ cho các lần đánh giá 
tiếp theo. 

3. Báo cáo kết quả đánh giá là nguồn thông tin phục vụ cho việc: Quy hoạch hệ 
thống tổ chức khoa học và công nghệ; hoạch định chính sách quản lý, phát triển 
khoa học và công nghệ; hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tuyển 
chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cho vay, 
tài trợ, bảo lãnh vốn vay của các quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Điều 4. Hình thức và tần suất đánh giá 
1. Tự đánh giá: Các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện việc tự đánh giá 

hàng năm. Báo cáo kết quả tự đánh giá theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư này được lưu tại tổ chức khoa học và công nghệ để phục vụ việc 
quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.  

2. Đánh giá từ bên ngoài: Các tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá từ 
bên ngoài định kỳ 5 năm một lần bởi cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ hoặc thông qua tổ chức đánh giá độc lập thực hiện. Trong một số trường 
hợp đặc biệt, việc đánh giá từ bên ngoài sẽ được thực hiện theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

Điều 5. Kinh phí thực hiện đánh giá 
1. Kinh phí đánh giá được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công 

nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
2. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của hiện hành. 
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Chương II 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Điều 6. Tiêu chí đánh giá 
Việc đánh giá phải dựa trên các tiêu chí (nhóm tiêu chí) được quy định từ 

Điều 7 đến Điều 16 và được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 7. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá định hướng phát triển và kế hoạch 
hoạt động 

1. Mức độ phù hợp của định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động khoa học 
và công nghệ với vị trí, chức năng và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức. 

2. Mức độ khả thi của kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ. 
3. Mức độ phổ biến kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tới mọi cán bộ 

của tổ chức. 
Điều 8. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá nguồn nhân lực 
1. Mức độ phù hợp về cơ cấu trình độ và độ tuổi của nguồn nhân lực. 
2. Mức độ phù hợp về việc phân bổ nguồn nhân lực theo cơ cấu tổ chức. 
3. Mức độ năng lực của cán bộ đáp ứng định hướng và kế hoạch hoạt động 

khoa học và công nghệ đã đặt ra. 
4. Mức độ hợp lý trong việc phối hợp công việc giữa các bộ phận (quản lý, 

nghiên cứu, hành chính, kỹ thuật). 
5. Mức độ hợp lý của các chính sách của tổ chức trong việc khuyến khích phát 

triển, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và năng lực chuyên môn tốt công tác 
lâu dài tại tổ chức. 

Điều 9. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá nguồn kinh phí 
1. Mức độ đa dạng các nguồn kinh phí của tổ chức (từ ngân sách nhà nước, tài 

trợ trong nước và quốc tế). 
2. Mức độ tăng trưởng các nguồn kinh phí (từ ngân sách nhà nước, tài trợ trong 

nước và quốc tế). 
3. Mức độ phát triển nguồn kinh phí từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ. 
4. Mức độ hợp lý trong việc phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí. 
Điều 10. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá trang thiết bị và cơ sở vật chất 
1. Mức độ đáp ứng (về số lượng và chất lượng) của trang thiết bị và các phương 

tiện nghiên cứu. 
2. Mức độ phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và phát triển trong và ngoài 

nước trong việc chia sẻ sử dụng các trang thiết bị và phương tiện nghiên cứu. 
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3. Mức độ hợp lý trong việc sử dụng trang thiết bị và phương tiện nghiên cứu. 
4. Mức độ đáp ứng các điều kiện đảm bảo hoạt động: không gian phòng thí 

nghiệm, phòng làm việc, thiết bị văn phòng, an ninh, an toàn, vệ sinh và các điều 
kiện khác. 

Điều 11. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá nguồn lực thông tin 
1. Mức độ đáp ứng về chất lượng của hệ thống cung cấp thông tin, tài liệu tham 

khảo phục vụ nghiên cứu của tổ chức. 
2. Mức độ hỗ trợ của tổ chức để cán bộ nghiên cứu tiếp cận các nguồn thông 

tin, tài liệu tham khảo bên ngoài. 
3. Mức độ nỗ lực trong việc giới thiệu, quảng bá kết quả nghiên cứu của tổ 

chức đến người sử dụng trong nước và quốc tế. 
Điều 12. Nhóm tiêu chí 6 - Đánh giá kết quả khoa học (công bố) 
1. Số lượng và chất lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục ISI.  
2. Số lượng và chất lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí trong nước. 
3. Số lượng và chất lượng báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế 

thuộc danh mục ISI. 
4. Số lượng và chất lượng báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị trong nước. 
5. Số lượng sách và chương sách mà tổ chức đã xuất bản hoặc phối hợp để 

xuất bản. 
Điều 13. Nhóm tiêu chí 7 - Đánh giá kết quả về công nghệ 
1. Số lượng và chất lượng các kết quả về công nghệ (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới và các kết quả khác 
thuộc về công nghệ). 

2. Số lượng các công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao hoặc được ứng 
dụng vào thực tiễn. 

Điều 14. Nhóm tiêu chí 8 - Đánh giá kết quả đào tạo và tập huấn 
1. Kết quả đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ tại tổ chức. 
2. Kết quả tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức 

khác.  
Điều 15. Nhóm tiêu chí 9 - Đánh giá việc sử dụng kết quả nghiên cứu phục 

vụ phát triển kinh tế, xã hội 
1. Mức độ đưa được kết quả nghiên cứu của tổ chức vào ứng dụng để góp phần 

giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cụ thể của địa phương, quốc gia và 
quốc tế. 

2. Mức độ cung cấp được các dịch vụ khoa học và công nghệ cho các cá nhân, 
tổ chức khác. 
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Điều 16. Nhóm tiêu chí 10 - Đánh giá năng lực phát triển hợp tác 
1. Mức độ xây dựng và duy trì được quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước. 
2. Mức độ xây dựng và duy trì được quan hệ hợp tác với các tổ chức nước ngoài. 
3. Mức độ thu hút được các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trình độ 

cao từ các tổ chức khác trong và ngoài nước đến hợp tác và làm việc tại tổ chức. 
 

Chương III 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

 
Điều 17. Phương pháp đánh giá 
Việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở kết hợp 

hai phương pháp: Đánh giá định tính và đánh giá định lượng quy định tại Điều 18 
và Điều 19 của Thông tư này. 

Điều 18. Đánh giá định tính 
1. Đánh giá định tính là phương pháp tiếp cận nhằm mô tả và phân tích đặc 

điểm của đối tượng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất những kiến 
nghị để cải thiện hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.  

2. Chuyên gia đánh giá đưa ra những nhận định đánh giá định tính theo từng 
tiêu chí đánh giá để hỗ trợ đánh giá định lượng. 

Điều 19. Đánh giá định lượng 
1. Đánh giá định lượng là phương pháp chấm điểm đánh giá trên cơ sở xác 

định trọng số, mức đánh giá và tổng hợp điểm đánh giá theo mỗi tiêu chí, nhóm 
tiêu chí đánh giá. 

2. Việc xác định trọng số phù hợp cho mỗi nhóm tiêu chí và cho từng tiêu chí 
đánh giá trong mỗi nhóm phải căn cứ vào đặc trưng hoạt động chủ yếu của tổ chức 
khoa học và công nghệ được đánh giá. Các đặc trưng đó bao gồm: loại hình nghiên 
cứu (nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ) và chuyên 
môn thuộc các lĩnh vực nghiên cứu (khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân 
văn; khoa học kỹ thuật - công nghệ; khoa học y - dược; khoa học nông nghiệp) và 
các đặc trưng cụ thể khác.  

3. Tổng trọng số của tất cả các nhóm tiêu chí đánh giá là 100%. Trọng số của 
từng nhóm tiêu chí (Tn) được xác định sao cho tổng trọng số của các nhóm tiêu chí 
không vượt quá quy định sau:  

a) Trọng số của nhóm tiêu chí 1 về định hướng và kế hoạch hoạt động của tổ 
chức khoa học và công nghệ quy định tại Điều 7 Thông tư này là 10%;  

b) Tổng trọng số của các nhóm tiêu chí từ nhóm tiêu chí 2 đến nhóm tiêu chí 5 
về nguồn lực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại các điều 
từ Điều 8 đến Điều 11 Thông tư này là 30%; 
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c) Tổng trọng số của các nhóm tiêu chí từ nhóm tiêu chí 6 đến nhóm tiêu chí 10 
về kết quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Điều 12 đến 
Điều 16 là 60%. 

4. Chấm điểm đánh giá: 
a) Chuyên gia đánh giá xác định mức độ đạt được tại từng tiêu chí đánh giá 

(Mi) theo 5 mức đánh giá: Kém, Trung bình, Khá, Tốt và Xuất sắc với điểm số 
tương ứng lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5. Mô tả cụ thể về từng mức đánh giá tương ứng 
với mỗi tiêu chí đánh giá tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Điểm đánh giá (Đi) được xác định bằng cách nhân mức đánh giá (Mi) với 
trọng số tương ứng của tiêu chí đó (Ti): 

Đi = Mi x Ti 
5. Tổng số điểm đánh giá được tính như sau: 
a) Điểm đánh giá cho mỗi nhóm tiêu chí (Đn) là tổng điểm đánh giá của các 

tiêu chí trong nhóm (Đi):  
Đn = 1

j
i=Σ Đi 

Trong đó j là số lượng các tiêu chí trong mỗi nhóm tiêu chí. 
b) Điểm đánh giá cuối cùng cho tổ chức (Đt) là tổng điểm của tất cả 10 nhóm 

tiêu chí đánh giá (Đn):  
Đt = 

10
1n=Σ Đn 

6. Xếp loại tổ chức dựa trên điểm đánh giá cuối cùng: 
a) Đt đạt được trong khoảng từ 1 đến 1,5: Xếp loại Kém;  
b) Đt đạt được trong khoảng từ trên 1,5 đến 2,5: Xếp loại Trung bình;  
c) Đt đạt được trong khoảng từ trên 2,5 đến 3,5: Xếp loại Khá;  
d) Đt đạt được trong khoảng từ trên 3,5 đến 4,5: Xếp loại Tốt;  
đ) Đt đạt được trong khoảng từ trên 4,5 đến 5: Xếp loại Xuất sắc. 
7. Trường hợp chuyên gia đánh giá trong Tổ chuyên gia xác định mức đánh giá 

đối với một tiêu chí chênh nhau quá 01 mức đánh giá thì Tổ chuyên gia phải đánh 
giá lại tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí đó. 

 
Chương IV 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ 
 

Điều 20. Quy trình tự đánh giá 
Các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện việc tự đánh giá theo các bước sau: 
1. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện đánh giá 
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2. Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá 
Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ thành lập Tổ chuyên gia đánh 

giá gồm từ 5 đến 7 chuyên gia, trong đó có ít nhất 40% chuyên gia không phải là 
người làm việc thường xuyên tại tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá. 
Chuyên gia đánh giá là những người có trình độ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 
của tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá và có kinh nghiệm và hiểu biết 
sâu, rộng về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá. 

3. Xác định trọng số đánh giá 
Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ và Tổ chuyên gia đánh giá 

thống nhất, quyết định trọng số cho mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí và điền vào Phiếu 
đánh giá, Phiếu tổng hợp điểm đánh giá theo các Mẫu số 1, Mẫu số 2 Phụ lục III 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Thu thập thông tin, dữ liệu và lập Hồ sơ đánh giá gửi cho các chuyên gia 
trong Tổ chuyên gia đánh giá trước khi họp đánh giá ít nhất 5 ngày. Hồ sơ đánh giá 
bao gồm: 

a) Phiếu thông tin về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo mẫu 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;  

b) Phiếu đánh giá và Phiếu tổng hợp điểm đánh giá đã được điền trọng số đánh 
giá phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 

5. Thực hiện và báo cáo kết quả đánh giá: 
a) Tổ chuyên gia đánh giá thực hiện việc đánh giá theo tiêu chí và phương 

pháp quy định tại Chương II và Chương III của Thông tư này; 
b) Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm lập Báo cáo kết quả 

đánh giá theo Mẫu số 3 Phụ lục III kèm theo Thông tư này để người đứng đầu tổ 
chức khoa học và công nghệ xem xét, phê duyệt.  

Điều 21. Quy trình đánh giá từ bên ngoài 
Việc đánh giá từ bên ngoài đối với tổ chức khoa học và công nghệ được thực 

hiện theo các bước sau: 
1. Tổ chức đánh giá xây dựng kế hoạch đánh giá và trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 
2. Sau khi kế hoạch đánh giá được phê duyệt, tổ chức đánh giá thông báo cho 

tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá ít nhất 60 ngày trước thời điểm đánh 
giá về các thủ tục và thời điểm tiến hành đánh giá. 

3. Tổ chức khoa học và công nghệ chuẩn bị Hồ sơ đánh giá và gửi cho Tổ chức 
đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 15 ngày. Hồ sơ đánh giá gồm:  

a) Phiếu thông tin về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ và các tài 
liệu đi kèm theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;  
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b) Các báo cáo tự đánh giá được quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 20 Thông 
tư này của tổ chức khoa học và công nghệ trong kỳ đánh giá. 

4. Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá  
Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá, tổ chức đánh giá lựa chọn chuyên gia đánh giá phù 

hợp và thành lập Tổ chuyên gia đánh giá. 
5. Xác định trọng số đánh giá 
Cơ quan giao nhiệm vụ hoặc đề nghị thực hiện việc đánh giá, tổ chức đánh giá 

và Tổ chuyên gia đánh giá thống nhất, quyết định trọng số cho mỗi tiêu chí, nhóm 
tiêu chí và điền vào Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp điểm đánh giá theo các Mẫu 
số 1, Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Thực hiện đánh giá  
Tổ chuyên gia đánh giá thực hiện việc đánh giá theo tiêu chí và phương pháp 

quy định tại Chương II và Chương III của Thông tư này. Việc đánh giá được thực 
hiện như sau: 

a) Đánh giá dựa trên hồ sơ do tổ chức khoa học và công nghệ cung cấp; 
b) Đánh giá tại hiện trường: Căn cứ vào kết quả đánh giá dựa trên hồ sơ, các 

chuyên gia đánh giá thảo luận với lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của tổ chức khoa 
học và công nghệ về các nội dung được đánh giá và thăm quan cơ sở vật chất để 
hoàn thiện các kết luận. 

7. Lập báo cáo kết quả đánh giá 
Báo cáo kết quả đánh giá phải được thống nhất bởi Tổ chuyên gia đánh giá, tổ 

chức đánh giá và tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá. Việc lập báo cáo 
kết quả đánh giá được thực hiện như sau: 

a) Sau khi kết thúc công tác đánh giá tại hiện trường, các chuyên gia đánh giá 
thảo luận, chấm điểm đánh giá và tổng hợp điểm đánh giá vào Phiếu đánh giá và 
Phiếu tổng hợp điểm đánh giá đã được điền trọng số đánh giá phù hợp theo quy 
định tại Khoản 4 Điều này; 

b) Tổ chuyên gia đánh giá thống nhất dự thảo báo cáo kết quả đánh giá theo 
Mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và gửi người đứng đầu Tổ 
chức đánh giá; 

c) Tổ chức đánh giá gửi Dự thảo báo cáo kết quả đánh giá cho tổ chức khoa 
học và công nghệ được đánh giá để cho ý kiến về kết quả đánh giá; 

d) Trên cơ sở ý kiến của tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chuyên gia đánh 
giá hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá và gửi người đứng đầu Tổ chức đánh giá; 

đ) Tổ chức đánh giá gửi báo cáo kết quả đánh giá cho cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt. 
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8. Phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đánh giá, cơ 

quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt báo cáo kết quả đánh giá. 
 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 22. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2015. 
Điều 23. Trách nhiệm thi hành 
1. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.  
2. Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 
thực hiện Thông tư này.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Văn Tùng 
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Phụ lục I 
HƯỚNG DẪN CHỈ SỐ, CĂN CỨ VÀ MỨC ĐÁNH GIÁ  

TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
 

Nhóm tiêu chí 1: Đánh giá định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động 
1.1. Mức độ phù hợp của định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động 

KH&CN với vị trí, chức năng và nhiệm vụ KH&CN của tổ chức 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Bảng phân tích, so sánh giữa các nội dung sau của định hướng phát triển và kế 

hoạch hoạt động KH&CN với vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức: 
- Lĩnh vực nghiên cứu (có xếp thứ tự ưu tiên), các hướng nghiên cứu chính; 
- Kế hoạch hoạt động: những hoạt động cần thực hiện và phương án thực hiện; 

yêu cầu về nhân lực và kế hoạch phát triển, thu hút cán bộ có trình độ cao và năng 
lực tốt làm việc cho tổ chức; kế hoạch phân bổ kinh phí; kế hoạch duy trì, nâng cấp 
trang thiết bị và cơ sở hạ tầng; 

- Các kết quả và chỉ tiêu (số lượng và chất lượng) phải đạt được. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Lĩnh vực nghiên cứu, các hướng nghiên cứu chưa phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ được giao. 
Mức 2 - Trung bình: Lĩnh vực nghiên cứu, các hướng nghiên cứu chưa hoàn 

toàn phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; kế hoạch hoạt động còn nhiều 
hạn chế cần điều chỉnh; Chưa đưa ra các kết quả và chỉ tiêu cần đạt được. 

Mức 3 - Khá: Lĩnh vực hoạt động, các hướng nghiên cứu đã phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ được giao; kế hoạch hoạt động còn chưa hoàn toàn phù hợp; đã xác 
định rõ các kết quả và chỉ tiêu cần đạt được, tuy nhiên vẫn có một số hạn chế cần 
điều chỉnh. 

Mức 4 - Tốt: Tất cả các căn cứ nêu trên đều phù hợp, còn một vài điểm hạn 
chế nhỏ cần điều chỉnh nhưng không quan trọng. 

Mức 5 - Xuất sắc: Tất cả các căn cứ nêu trên đều hoàn toàn phù hợp. 
1.2. Mức độ khả thi của kế hoạch hoạt động KH&CN 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Xem xét tính khả thi của kế hoạch hoạt động dựa trên bảng phân tích, so sánh 

giữa các nội dung sau: 
- Lĩnh vực hoạt động (có xếp thứ tự ưu tiên), các hướng nghiên cứu chính; 
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- Kế hoạch hoạt động: những hoạt động cần thực hiện và phương án thực hiện; 
yêu cầu về nhân lực và kế hoạch phát triển, thu hút cán bộ có trình độ cao và năng 
lực tốt làm việc cho tổ chức; kế hoạch phân bổ kinh phí; kế hoạch duy trì, nâng cấp 
trang thiết bị và cơ sở hạ tầng; 

- Các kết quả và chỉ tiêu (số lượng và chất lượng) phải đạt được. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Chưa xây dựng kế hoạch hoạt động hoặc kế hoạch hoạt động 

không khả thi do tương quan giữa các phần của kế hoạch (nhân lực, tài lực, vật 
lực...) chưa hợp lý, có rất nhiều hạn chế cần điều chỉnh. 

Mức 2 - Trung bình: Tổ chức đã xây dựng kế hoạch hoạt động, tuy nhiên 
tương quan giữa các phần của kế hoạch chưa hoàn toàn hợp lý, còn một số điểm 
hạn chế cần điều chỉnh để đảm bảo tính thực thi. 

Mức 3 - Khá: Kế hoạch hoạt động khá hợp lý, tương quan giữa các phần của 
kế hoạch khá hợp lý, tuy nhiên vẫn còn một số điểm hạn chế cần cải thiện nhưng 
không lớn. 

Mức 4 - Tốt: Kế hoạch hoạt động hợp lý, tương quan giữa các phần của kế 
hoạch hợp lý, chỉ còn một số điểm nhỏ cần bổ sung để hoàn thiện, đảm bảo tính 
khả thi. 

Mức 5 - Xuất sắc: Kế hoạch hoạt động hoàn toàn hợp lý, tương quan giữa các 
phần của kế hoạch hợp lý, đảm bảo tính khả thi. 

1.3. Mức độ phổ biến kế hoạch hoạt động KH&CN tới mọi thành viên của 
tổ chức 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Kế hoạch hoạt động KH&CN của tổ chức có được công bố bằng văn bản không?  
- Tìm hiểu về mức độ mà cán bộ của tổ chức biết và đồng thuận với kế hoạch 

hoạt động KH&CN (qua phỏng vấn) 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Cán bộ chủ chốt của tổ chức không biết rõ kế hoạch hoạt động 

KH&CN. 
Mức 2 - Trung bình: Cán bộ chủ chốt của tổ chức biết rõ kế hoạch hoạt động 

KH&CN, tuy nhiên còn một phần lớn cán bộ khác chưa nắm được. 
Mức 3 - Khá: Hầu hết cán bộ của tổ chức đã biết rõ kế hoạch hoạt động 

KH&CN, tuy nhiên còn một phần nhỏ cán bộ chưa đồng thuận 
Mức 4 - Tốt: Mọi cán bộ của tổ chức đã biết rõ kế hoạch hoạt động KH&CN 

và phần lớn cán bộ đã đồng thuận 
Mức 5 - Xuất sắc: Mọi cán bộ của tổ chức đã biết rõ kế hoạch hoạt động 

KH&CN và tất cả đồng thuận 
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Nhóm tiêu chí 2: Đánh giá nguồn nhân lực 
2.1. Mức độ phù hợp về cơ cấu trình độ và độ tuổi của nguồn nhân lực 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Trình độ (bảng phân tích số lượng cán bộ nghiên cứu theo học hàm và học vị): 

đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và năng lực phù hợp để thực hiện nhiệm 
vụ của tổ chức; có đủ số lượng cán bộ có trình độ cao (Tiến sỹ, Thạc sỹ) cần thiết; 

- Độ tuổi (bảng phân tích số lượng cán bộ theo các độ tuổi khác nhau): Sự cân 
bằng giữa cán bộ có kinh nghiệm và cán bộ trẻ. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Nguồn nhân lực chỉ đáp ứng về số lượng, không thu hút được 

nhân lực trình độ cao. 
Mức 2 - Trung bình: Cơ cấu cán bộ về trình độ và độ tuổi còn nhiều hạn chế 

có ảnh hưởng lớn. 
Mức 3 - Khá: Cơ cấu cán bộ về trình độ và độ tuổi còn một số điểm hạn chế 

nhỏ cần cải thiện nhưng không nghiêm trọng. 
Mức 4 - Tốt: Cơ cấu cán bộ về trình độ và độ tuổi đã phù hợp chỉ còn một vài 

điểm rất nhỏ cần cải thiện để hoàn thiện hơn. 
Mức 5 - Xuất sắc: Cơ cấu cán bộ về trình độ và độ tuổi hoàn toàn phù hợp. 
2.2. Mức độ phù hợp về phân bổ nguồn nhân lực theo cơ cấu tổ chức 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Phân bổ nhân lực theo cơ cấu tổ chức (tỷ lệ về số lượng cán bộ làm nghiên 

cứu so với số cán bộ kỹ thuật, cán bộ hành chính và các cán bộ làm công tác khác; 
- Tỷ lệ thời gian mà cán bộ nghiên cứu phân bổ cho các hoạt động nghiên cứu, 

giảng dạy, đào tạo và hoạt động khác (tính trung bình theo từng ngạch cán bộ) 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Sự phân bổ nhân lực theo cơ cấu tổ chức và thời gian cán bộ 

nghiên cứu phân bổ cho các hoạt động hoàn toàn không hợp lý hoặc còn quá nhiều 
hạn chế có ảnh hưởng lớn. 

Mức 2 - Trung bình: Sự phân bổ như trên còn nhiều hạn chế cần cải thiện. 
Mức 3 - Khá: Sự phân bổ như trên đã tương đối phù hợp còn một số hạn chế 

nhỏ cần cải thiện nhưng không có ảnh hưởng lớn. 
Mức 4 - Tốt: Sự phân bổ như trên đã phù hợp chỉ còn một vài điểm nhỏ cần 

cải thiện để hoàn thiện hơn. 
Mức 5 - Xuất sắc: Sự phân bổ như trên hoàn toàn phù hợp. 
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2.3. Mức độ năng lực của cán bộ để đáp ứng định hướng và kế hoạch hoạt 
động KH&CN đã đặt ra 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Tỷ lệ cán bộ được đào tạo và làm nghiên cứu ngắn, trung và dài hạn ở nước 

ngoài: được xem là tiềm năng hội nhập 
- Tỷ lệ cán bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp trong 

nước và nhận được tài trợ ở nước ngoài: được xem là sáng tạo và năng động 
- Có khả năng làm chủ thiết bị nghiên cứu (vận hành, khai thác các tính năng 

kỹ thuật,...): được xem là chủ động 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Tiềm năng hội nhập, tính sáng tạo, năng động và chủ động đều thấp. 
Mức 2 - Trung bình: Có tiềm năng hội nhập, nhưng tính sáng tạo, năng động 

và chủ động chưa cao. 
Mức 3 - Khá: Có tiềm năng hội nhập, tính sáng tạo, năng động và chủ động 

cao, nhưng chưa đủ để tương đương với tổ chức KH&CN (cùng lĩnh vực hoạt 
động) hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 4 - Tốt: Có tiềm năng hội nhập, tính sáng tạo, năng động và chủ động 
cao và tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

2.4. Mức độ hợp lý trong việc phối hợp công việc giữa các bộ phận (quản lý, 
nghiên cứu, hành chính, kỹ thuật) 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Thể hiện bởi nội dung của các Quy chế làm việc nội bộ: phân công trách 

nhiệm cho từng bộ phận công tác; quy tắc ứng xử, trao đổi công việc giữa các bộ 
phận và giữa các vị trí công tác;... 

- Phỏng vấn và thảo luận về những thuận lợi, khó khăn của các bộ phận khi 
phối hợp tác nghiệp 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác không 

rõ ràng, sự phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác còn nhiều hạn chế 
nghiêm trọng. 

Mức 2 - Trung bình: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác 
khá rõ ràng và cụ thể, tuy nhiên còn nhiều điểm chưa hợp lý dẫn đến hiệu quả phối 
hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác còn nhiều hạn chế. 
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Mức 3 - Khá: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác đã rõ 
ràng và cụ thể, tuy nhiên vẫn còn một số điểm hạn chế cần cải thiện để hiệu quả 
phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác cao hơn. 

Mức 4 - Tốt: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác đã rõ 
ràng và cụ thể, sự phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác khá tốt, còn một 
vài điểm nhỏ nên cải tiến để hoàn thiện. 

Mức 5 - Xuất sắc: Việc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận công tác rõ 
ràng và cụ thể, sự phối hợp tác nghiệp giữa các bộ phận công tác rất tốt. 

2.5. Mức độ hợp lý của các chính sách của tổ chức trong việc khuyến khích 
phát triển, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và năng lực chuyên môn tốt 
công tác lâu dài tại tổ chức 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Sự biến động hàng năm về số lượng cán bộ nghiên cứu có trình độ cao - phân 

tích cơ cấu cán bộ của tổ chức theo trình độ, độ tuổi; 
- Sự hài lòng của cán bộ nghiên cứu với các chính sách khuyến khích phát 

triển, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của tổ chức. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Tổ chức liên tục có cán bộ cũ chuyển đi và liên tục nhận cán bộ 

mới thay thế, cán bộ trình độ cao không muốn làm việc lâu dài cho tổ chức; phần 
lớn cán bộ không hài lòng với các chính sách khuyến khích phát triển, thu hút 
nguồn nhân lực trình độ cao của tổ chức. 

Mức 2 - Trung bình: Cán bộ công tác khá ổn định tại tổ chức; số lượng cán 
bộ nghiên cứu có trình độ cao của tổ chức không nhiều, nhưng cũng có rất ít sự 
thay đổi, phát triển. 

Mức 3 - Khá: Cán bộ công tác ổn định tại tổ chức, nhiều cán bộ nghiên cứu 
được tạo điều kiện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn trong quá trình công 
tác; tuy nhiên vẫn chưa thu hút được nhiều cán bộ nghiên cứu có trình độ và giàu 
kinh nghiệm làm việc cho tổ chức. 

Mức 4 - Tốt: Có sự tăng trưởng cao về trình độ và năng lực chuyên môn của 
cán bộ nghiên cứu; có một tỷ lệ cao cán bộ hài lòng với các chính sách khuyến 
khích phát triển, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của tổ chức; tương đương với 
tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt các chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 
cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
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Nhóm tiêu chí 3: Đánh giá nguồn kinh phí 
3.1. Mức độ đa dạng các nguồn kinh phí của tổ chức (từ ngân sách nhà 

nước, tài trợ trong nước và quốc tế,...)  
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Cơ cấu các nguồn kinh phí và xu hướng biến động hàng năm của các nguồn 

kinh phí mà tổ chức có được:  
- Từ ngân sách nhà nước (chi thường xuyên, nhiệm vụ KH&CN,...). 
- Từ khối doanh nghiệp (nhiệm vụ KH&CN, trang thiết bị, cung cấp dịch vụ, 

chuyển giao công nghệ,...). 
- Từ nước ngoài (nhiệm vụ KH&CN, trang thiết bị, cung cấp dịch vụ, chuyển 

giao công nghệ,...). 
- Từ nguồn khác (...). 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: kinh phí rất hạn hẹp, không phát triển được các nguồn tài chính. 
Mức 2 - Trung bình: Phát triển được rất ít các nguồn tài chính. 
Mức 3 - Khá: Phát triển được các nguồn kinh phí và khá ổn định. 
Mức 4 - Tốt: Phát triển được kinh phí từ nhiều nguồn và ổn định. 
Mức 5 - Xuất sắc: Phát triển được kinh phí từ nhiều nguồn và ổn định, đặc 

biệt là phát triển các nguồn tài trợ từ nước ngoài, từ việc chuyển giao quyền sở hữu 
trí tuệ, từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu và từ việc cung cấp dịch vụ 
KH&CN (thể hiện tính tự chủ cao). 

3.2. Mức độ tăng trưởng các nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ 
KH&CN (từ ngân sách nhà nước, tài trợ trong nước và quốc tế) 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Tỷ trọng giữa các nguồn tài trợ để triển khai các nhiệm vụ KH&CN: ngân 

sách nhà nước, tài trợ trong nước và quốc tế. 
- Xu hướng biến động hàng năm về các nguồn tài trợ để triển khai các nhiệm 

vụ KH&CN. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Hầu như không xin được các nguồn tài trợ để triển khai các 

nhiệm vụ nghiên cứu. 
Mức 2 - Trung bình: Các nguồn tài trợ để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu 

chỉ duy trì ổn định, hầu như không tăng trưởng mặc dù lượng kinh phí xin được 
vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của tổ chức. 

Mức 3 - Khá: Các nguồn tài trợ để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu có tăng 
trưởng nhưng còn ít chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của tổ chức. 
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Mức 4 - Tốt: Các nguồn tài trợ để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu tăng 
trưởng tốt, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của tổ chức và tương đương với tổ chức 
cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

3.3. Mức độ phát triển nguồn kinh phí từ việc ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ KH&CN 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Tổng các nguồn thu có được từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn, 

cung cấp dịch vụ KH&CN, thương mại hóa các sản phẩm, xin được tài trợ cho 
việc công bố bài báo, cấp phép công nghệ và kinh phí thu hợp lý khác so sánh với 
các điều kiện và nguồn lực. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

và cung cấp dịch vụ KH&CN. 
Mức 2 - Trung bình: Có nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

và cung cấp dịch vụ KH&CN nhưng không đáng kể. 
Mức 3 - Khá: Phát triển khá tốt các nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu và cung cấp dịch vụ KH&CN. 
Mức 4 - Tốt: Phát triển tốt các nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả nghiên 

cứu và cung cấp dịch vụ KH&CN, tương đương với tổ chức hàng đầu ở Việt Nam 
cùng lĩnh vực hoạt động. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

3.4. Mức độ hợp lý trong việc phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Bảng phân tích so sánh các khoản chi kinh phí để: Trả lương cho cán bộ; chi 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN; mua sắm trang thiết bị nghiên cứu; duy trì cơ sở hạ 
tầng; hợp tác quốc tế;... 

- Các nguồn kinh phí được tập trung cho các định hướng ưu tiên;  
- Các nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức: Xem xét việc tự chủ; 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không phát triển được nhiều nguồn kinh phí và kinh phí được 

phân bổ, sử dụng không hợp lý. 
Mức 2 - Trung bình: Không phát triển được nhiều nguồn kinh phí, việc phân 

bổ, sử dụng kinh phí còn một số hạn chế, cần phải cải thiện. 
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Mức 3 - Khá: Phát triển được một số nguồn kinh phí và việc phân bổ, sử dụng 
kinh phí khá hợp lý, còn một số hạn chế, nhưng không quan trọng. 

Mức 4 - Tốt: Phát triển được kinh phí từ nhiều nguồn, việc phân bổ, sử dụng 
kinh phí khá hợp lý. 

Mức 5 - Xuất sắc: Phát triển được nhiều kinh phí từ nhiều nguồn, phân bổ, sử 
dụng và tập trung cho các định hướng ưu tiên rất hợp lý, tự chủ tốt. 

Nhóm tiêu chí 4: Đánh giá trang thiết bị và cơ sở vật chất 
4.1. Mức độ đáp ứng (về số lượng và chất lượng) của trang thiết bị và các 

phương tiện nghiên cứu 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Tổ chức cần những trang thiết bị và phương tiện nghiên cứu (gọi chung là 

thiết bị) nào, tổ chức đã có những trang thiết bị gì; Mức độ hiện đại - đáp ứng thực 
hiện được các nghiên cứu tiên tiến;  

- Tình trạng thiết bị, hiện trạng hoạt động và tần suất sử dụng của các trang 
thiết bị nghiên cứu; việc hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Thiếu nhiều thiết bị thiết yếu. 
Mức 2 - Trung bình: Có đủ thiết bị thiết yếu, nhưng nhiều thiết bị đã lỗi thời. 
Mức 3 - Khá: Có đủ thiết bị thiết yếu, một số thiết bị khá hiện đại. 
Mức 4 - Tốt: Có nhiều thiết bị và chất lượng của thiết bị tốt, tương đương với 

tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
4.2. Mức độ phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và phát triển trong và ngoài 

nước trong việc chia sẻ sử dụng các trang thiết bị và phương tiện nghiên cứu 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Danh sách thiết bị mà tổ chức cần nhưng phải khai thác từ tổ chức khác ở 

trong nước, nước ngoài; danh sách các tổ chức thường chia sẻ việc khai thác các 
thiết bị đó và tần suất sử dụng; 

- Danh sách các thiết bị của tổ chức được các nhà nghiên cứu từ các tổ chức 
khác trong và ngoài nước khai thác; danh sách các tổ chức thường khai thác các 
thiết bị đó và tần suất sử dụng. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Hầu như không có việc phối hợp khai thác thiết bị với các tổ 

chức khác. 
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Mức 2 - Trung bình: Chỉ phối hợp khai thác với tổ chức khác ở trong nước, 
mặc dù có nhu cầu nhưng không phối hợp được với các tổ chức ở nước ngoài. 

Mức 3 - Khá: Phối hợp khai thác khá hiệu quả từ các tổ chức khác và chia sẻ 
với các tổ chức ở cả trong nước và nước ngoài. 

Mức 4 - Tốt: Phối hợp khai thác hiệu quả từ các tổ chức khác và chia sẻ với 
các tổ chức ở cả trong nước và nước ngoài và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 
vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

4.3. Mức độ hợp lý trong việc sử dụng trang thiết bị và phương tiện nghiên cứu 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Thực trạng áp dụng các nguyên tắc, quy định sử dụng và nâng cấp thiết bị 

(xem xét nội dung trong nhật ký phòng thí nghiệm, quy định về an toàn,...); 
- Kiểm tra nhật ký phòng thí nghiệm để biết mức độ khai thác, sử dụng thiết bị. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Nhiều thiết bị đã được đầu tư mà được sử dụng rất ít. 
Mức 2 - Trung bình: Một số thiết bị không được sử dụng thường xuyên. 
Mức 3 - Khá: Hầu hết các thiết bị đều được khai thác thường xuyên, giữ gìn tốt. 
Mức 4 - Tốt: Mọi thiết bị đều được khai thác thường xuyên, giữ gìn và nâng 

cấp tốt, tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
4.4. Mức độ đáp ứng các điều kiện đảm bảo hoạt động: không gian phòng 

thí nghiệm, phòng làm việc, thiết bị văn phòng, an ninh, an toàn, vệ sinh và các 
điều kiện khác 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Diện tích phòng thí nghiệm, văn phòng cần thiết là bao nhiêu, đã có bao nhiêu; 

hiện trạng và tình trạng hoạt động cũng như mức độ hiện đại của thiết bị văn 
phòng, internet và so sánh các điều kiện đó trong mối tương quan với cơ cấu nguồn 
nhân lực và các nguồn lực khác 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Các điều kiện chưa đáp ứng. 
Mức 2 - Trung bình: Các điều kiện đáp ứng, nhưng còn một số hạn chế cần 

cải thiện. 
Mức 3 - Khá: Các điều kiện đủ đáp ứng. 
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Mức 4 - Tốt: Các điều kiện tốt, tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt 
động hàng đầu ở Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Các điều kiện tốt, tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực 
hoạt động hàng đầu thế giới. 

Nhóm tiêu chí 5: Đánh giá nguồn lực thông tin 
5.1. Mức độ đáp ứng về chất lượng của hệ thống cung cấp thông tin, tài liệu 

tham khảo phục vụ nghiên cứu của tổ chức 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Thực trạng hoạt động của thư viện hay bộ phận lưu trữ tài liệu, thông tin (gọi 

chung là hệ thống thông tin); 
- Thực trạng phát triển việc trang bị sách, báo, thông tin về các kết quả KH&CN 

và thông tin cần thiết khác (gọi chung là nguồn tin); 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Hệ thống thông tin hầu như không hoạt động. 
Mức 2 - Trung bình: Hệ thống thông tin có hoạt động thường xuyên, nhưng 

nguồn tin cần thiết còn thiếu nhiều và việc bổ sung nguồn tin không thường xuyên 
và rất hạn hẹp. 

Mức 3 - Khá: Hệ thống thông tin có hoạt động thường xuyên, nguồn tin được 
bổ sung liên tục, nhưng còn nhiều hạn chế. 

Mức 4 - Tốt: Hệ thống thông tin hoạt động tốt, nguồn tin được bổ sung liên 
tục, tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt các chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 
cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

5.2. Mức độ hỗ trợ của tổ chức để cán bộ nghiên cứu tiếp cận các nguồn 
thông tin, tài liệu tham khảo bên ngoài 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Việc hỗ trợ truy cập (trực tuyến) vào các thư viện khoa học, các tạp chí khoa 

học quốc tế;  
- Các hình thức hỗ trợ khác mà tổ chức KH&CN áp dụng nhằm hỗ trợ cán bộ 

tiếp cận các nguồn thông tin từ bên ngoài (trong và ngoài nước). 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Tổ chức không có sự quan tâm, hỗ trợ nào. 
Mức 2 - Trung bình: Tổ chức có hỗ trợ, nhưng chưa thường xuyên. 
Mức 3 - Khá: Tổ chức đã hỗ trợ được phần lớn nhu cầu, hỗ trợ thường xuyên. 
Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu Việt Nam. 
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Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

5.3. Mức độ nỗ lực trong việc quảng bá kết quả nghiên cứu của tổ chức đến 
người sử dụng trong nước và quốc tế 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Thực trạng nội dung thông tin về kết quả nghiên cứu của tổ chức trên các 

website, trên các phương tiện truyền thông và các hình thức quảng bá khác. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Tổ chức không quảng bá kết quả nghiên cứu. 
Mức 2 - Trung bình: Tổ chức có quảng bá kết quả nghiên cứu trên website, 

nhưng còn chưa cập nhật thường xuyên. 
Mức 3 - Khá: Tổ chức có quảng bá kết quả nghiên cứu thường xuyên trên 

website và các phương tiện truyền thông khác. 
Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu Việt Nam. 
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới 
Nhóm tiêu chí 6: Đánh giá kết quả khoa học (công bố) 
6.1. Số lượng và chất lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục 

của ISI so với các nguồn lực: 
- Số bài báo/tổng số cán bộ nghiên cứu; 
- Số bài báo/tổng kinh phí nghiên cứu. 
Tỷ lệ bài báo đăng trên các tạp chí có hệ số ảnh hưởng IF ở vị trí đứng đầu 

(trong số các tạp chí thuộc cùng lĩnh vực nghiên cứu). 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có bài báo trên ISI. 
Mức 2 - Trung bình: Có một số lượng bài báo đăng trên các tạp chí thuộc ISI, 

nhưng chưa tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 3 - Khá: Có một số lượng bài báo đăng trên các tạp chí thuộc ISI, kết quả 

tương xứng với các nguồn lực, nhưng không đủ để đứng đầu ở Việt Nam. 
Mức 4 - Tốt: Có bài báo ở tạp chí nằm trong các tạp chí thuộc ISI có IF đứng 

đầu, kết quả tương xứng với các nguồn lực và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 
vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 



 
 CÔNG BÁO/Số 153 + 154/Ngày 25-01-2015 33 
 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt các chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức 
cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

6.2. Số lượng và chất lượng bài báo khoa học công bố trên các tạp chí 
trong nước 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước được 

tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước so sánh với các 
nguồn lực: 

- Số bài báo/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- Số bài báo/tổng kinh phí nghiên cứu. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có bài báo nào đăng trên các tạp chí trong nước được 

tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. 
Mức 2 - Trung bình: Có bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, nhưng 

không tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 3 - Khá: Có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và khá tương 

xứng với các nguồn lực. 
Mức 4 - Tốt: Kết quả tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 
6.3. Số lượng và chất lượng báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị 

quốc tế 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc danh mục 

thống kê của ISI so với các nguồn lực: 
- Số báo cáo/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- Số báo cáo/tổng kinh phí nghiên cứu. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có báo cáo nào tại các hội nghị quốc tế thuộc danh mục 

thống kê của ISI. 
Mức 2 - Trung bình: Có báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế 

thuộc danh mục thống kê của ISI, nhưng chưa tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 3 - Khá: Có báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc 

danh mục thống kê của ISI, kết quả tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  
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Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

6.4. Số lượng và chất lượng báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị 
trong nước 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước thuộc danh 

mục được tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước so 
với các nguồn lực: 

- Số báo cáo/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- Số báo cáo/tổng kinh phí nghiên cứu. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị trong 

nước được tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (gọi 
chung là báo cáo hội nghị trong nước). 

Mức 2 - Trung bình: Có báo cáo hội nghị trong nước, nhưng không tương 
xứng với các nguồn lực. 

Mức 3 - Khá: Có khá nhiều báo cáo hội nghị trong nước và khá tương xứng 
với các nguồn lực. 

Mức 4 - Tốt: Có nhiều báo cáo hội nghị trong nước và tương xứng với các 
nguồn lực. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

6.5. Số lượng sách và chương sách mà tổ chức đã xuất bản hoặc phối hợp 
để xuất bản 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng sách và chương sách mà tổ chức đã xuất bản hoặc phối hợp để xuất 

bản (gọi chung là sách được xuất bản) so với các nguồn lực: 
- Số bài báo/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- Số bài báo/tổng kinh phí nghiên cứu. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có sách được xuất bản. 
Mức 2 - Trung bình: Có sách được xuất bản, nhưng chưa tương xứng với các 

nguồn lực. 
Mức 3 - Khá: Có nhiều sách được xuất bản, tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  
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Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

Nhóm tiêu chí 7: Đánh giá kết quả về công nghệ 
7.1. Số lượng và chất lượng các kết quả về công nghệ (sáng chế, giải pháp 

hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới và các kết quả 
khác thuộc về công nghệ) 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 

giống cây trồng mới và các kết quả khác thuộc về công nghệ (gọi chung là đầu ra 
công nghệ) so với các nguồn lực: 

- Số lượng kết quả/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- Số lượng kết quả/tổng kinh phí nghiên cứu. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Đầu ra công nghệ không tương xứng với các nguồn lực. 
Mức 2 - Trung bình: Có nhiều đầu ra công nghệ, tương xứng với các nguồn 

lực, nhưng không có đầu ra công nghệ nào được cấp văn bằng bảo hộ hay quyền sở 
hữu trí tuệ. 

Mức 3 - Khá: Có nhiều đầu ra công nghệ và có đầu ra công nghệ được cấp 
văn bằng bảo hộ hay quyền sở hữu trí tuệ. 

Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 
vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

7.2. Số lượng các công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao hoặc ứng 
dụng vào thực tiễn 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
- Số lượng các đầu ra công nghệ đã được thương mại hóa hoặc đã được ứng 

dụng vào thực tiễn (tính bằng số các hợp đồng chuyển giao công nghệ, cung cấp 
dịch vụ, số lượng các doanh nghiệp KH&CN được thành lập từ kết quả nghiên 
cứu,...) so với tổng số đầu ra công nghệ; 

- Tỷ lệ nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả trên so với tổng nguồn thu của 
tổ chức. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có đầu ra công nghệ nào được thương mại hóa, chuyển 

giao hoặc được ứng dụng vào thực tiễn. 
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Mức 2 - Trung bình: Có đầu ra công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao 
hoặc được ứng dụng vào thực tiễn, nhưng tỷ lệ nguồn thu từ việc ứng dụng các kết 
quả đó là quá nhỏ. 

Mức 3 - Khá: Có đầu ra công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao hoặc 
được ứng dụng vào thực tiễn và tỷ lệ nguồn thu từ việc ứng dụng các kết quả là 
đáng kể. 

Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 
vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

Nhóm tiêu chí 8: Đánh giá kết quả đào tạo và tập huấn 
8.1. Năng lực đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ tại tổ chức 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Số lượng tiến sỹ (viết tắt là TS) và thạc sỹ (viết tắt là ThS) mà cán bộ của tổ 

chức là người hướng dẫn đã tốt nghiệp so với các điều kiện và nguồn lực: 
- Số lượng tiến sỹ đào tạo được/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- Số lượng thạc sỹ đào tạo được/số lượng cán bộ nghiên cứu; 
- So sánh với điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị. 
Ghi chú: Nếu cán bộ là người hướng dẫn duy nhất cho 1 Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ 

thì cán bộ hướng dẫn được tính hệ số là 1. Nếu 2 cán bộ cùng hướng dẫn 1 Tiến sỹ 
hoặc Thạc sỹ thì cán bộ hướng dẫn chính được nhân với hệ số 2/3 và cán bộ hướng 
dẫn phụ được nhân với hệ số 1/3. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không hướng dẫn chính bất kỳ ThS và TS nào. 
Mức 2 - Trung bình: Số lượng TS và ThS đào tạo được chưa tương xứng với 

các nguồn lực. 
Mức 3 - Khá: Số lượng tiến sỹ và thạc sỹ đào tạo được tương xứng với các 

nguồn lực. 
Mức 4 - Tốt: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 3 và tương đương với tổ chức cùng lĩnh 

vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
8.2. Kết quả tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ 

chức khác 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Chương trình các lớp, khóa tập huấn (bao gồm các nội dung chính, người tập 

huấn, thời gian thực hiện và đối tượng được tập huấn); Tổng số học viên từ những 
tổ chức khác được tập huấn tại tổ chức hàng năm 
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Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có khóa tập huấn nào được thực hiện, mặc dù tổ chức có 

chức năng và nhiệm vụ tập huấn. 
Mức 2 - Trung bình: Có một số khóa, lớp tập huấn, nội dung tập huấn không 

phải là vấn đề rất quan trọng. 
Mức 3 - Khá: Có một số khóa, lớp tập huấn, nội dung chương trình tập huấn 

là vấn đề quan trọng. 
Mức 4 - Tốt: Nội dung chương trình tập huấn là vấn đề rất quan trọng, có 

nhiều khóa học, lớp tập huấn và có nhiều học viên tham gia, tương đương với tổ 
chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam.  

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

Nhóm tiêu chí 9: Đánh giá việc sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát 
triển kinh tế, xã hội 

9.1. Mức độ đưa kết quả nghiên cứu của tổ chức vào ứng dụng để góp phần 
giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cụ thể của địa phương, quốc gia và 
quốc tế 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Mô tả các kết quả nghiên cứu được sử dụng góp phần giải quyết nhu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương, quốc gia và quốc tế (gọi chung là đóng góp). 
Các kết quả đó có sự xác nhận của bên sử dụng kết quả nghiên cứu. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có đóng góp nào. 
Mức 2 - Trung bình: Có đóng góp nhưng mức độ đóng góp còn nhỏ. 
Mức 3 - Khá: Có những đóng góp đáng kể. 
Mức 4 - Tốt: Có những đóng góp đáng kể và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. 
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 

lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 
9.2. Mức độ cung cấp được các dịch vụ KH&CN cho các cá nhân, tổ chức khác 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Danh sách các cá nhân, tổ chức (gọi chung là khách hàng) và mức độ thường 

xuyên yêu cầu cung cấp các dịch vụ KH&CN (trừ dịch vụ đào tạo);  
Danh sách những khách hàng quan trọng có thể sử dụng dịch vụ, kết quả 

nghiên cứu của tổ chức nhưng lại không dùng và nguyên nhân. 
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Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Chưa cung cấp được dịch vụ KH&CN cho khách hàng. 
Mức 2 - Trung bình: Có cung cấp được dịch vụ KH&CN cho khách hàng, 

nhưng chưa thường xuyên. 
Mức 3 - Khá: Cung cấp thường xuyên các dịch vụ KH&CN cho khách hàng, 

nhưng vẫn còn nhiều khách hàng quan trọng chưa sử dụng dịch vụ của tổ chức. 
Mức 4 - Tốt: Cung cấp thường xuyên các dịch vụ KH&CN cho hầu hết khách 

hàng quan trọng và tương đương với tổ chức cùng lĩnh vực hoạt động hàng đầu ở 
Việt Nam. 

Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và tương đương với tổ chức cùng 
lĩnh vực hoạt động hàng đầu thế giới. 

Nhóm tiêu chí 10 - Đánh giá năng lực phát triển hợp tác 
10.1. Mức độ xây dựng và duy trì được quan hệ hợp tác với các tổ chức 

trong nước 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Danh sách các đối tác, nội dung các hoạt động hợp tác trong nước và xu hướng 

biến động về số lượng. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có hợp tác. 
Mức 2 - Trung bình: Có một số hợp tác, nhưng không duy trì được. 
Mức 3 - Khá: Có một số hợp tác và duy trì được. 
Mức 4 - Tốt: Luôn phát triển hợp tác và duy trì được. 
Mức 5 - Xuất sắc: Luôn phát triển và duy trì hợp tác với các tổ chức có uy tín. 
10.2. Mức độ xây dựng và duy trì được quan hệ hợp tác với các tổ chức 

nước ngoài 
Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Danh sách các đối tác, nội dung các hoạt động hợp tác quốc tế và xu hướng 

biến động về số lượng. 
Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có hợp tác. 
Mức 2 - Trung bình: Có một số hợp tác, nhưng không duy trì được. 
Mức 3 - Khá: Có một số hợp tác và duy trì được. 
Mức 4 - Tốt: Luôn phát triển hợp tác và duy trì được. 
Mức 5 - Xuất sắc: Luôn phát triển và duy trì hợp tác với các tổ chức có uy tín. 
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10.3. Mức độ thu hút được các cán bộ nghiên cứu trình độ cao từ các tổ 
chức khác trong và ngoài nước đến hợp tác và làm việc tại tổ chức 

Các chỉ số, căn cứ để đánh giá 
Phân tích số lượng cán bộ ở trong nước và ở nước ngoài đến làm việc tại tổ 

chức theo khoảng thời gian làm việc (ngắn hạn - dưới 1 tuần, từ 1 đến 4 tuần; từ 1 
đến dưới 3 tháng; từ 3 tháng trở lên) và xu hướng biến động. 

Các mức đánh giá 
Mức 1 - Kém: Không có trường hợp nào. 
Mức 2 - Trung bình: Có một số trường hợp, nhưng chỉ làm việc ngắn hạn. 
Mức 3 - Khá: Có nhiều người đến hợp tác, làm việc cả ngắn và dài hạn, 

nhưng không thường xuyên. 
Mức 4 - Tốt: Thường xuyên có nhiều người đến hợp tác, làm việc. 
Mức 5 - Xuất sắc: Đạt chỉ tiêu như ở Mức 4 và số lượng luôn tăng lên. 
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Mẫu số 3 
38/2014/TT-BKHCN 

 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

 
TÓM TẮT CHÍNH 
Mô tả vắn tắt về: Đặc trưng cơ bản của tổ chức KH&CN được đánh giá; Mục 

đích đánh giá; Mục tiêu đánh giá; Phương pháp, quy trình và tiêu chí đánh giá (bao 
gồm cả lý do lựa chọn các trọng số tương ứng với các tiêu chí); Những phát hiện 
(nhận xét) và những kết luận quan trọng nhất; Các kiến nghị chính. 

1. Giới thiệu tổng quan 
1.1. Mục đích và bối cảnh đánh giá  
1.2. Mục tiêu đánh giá 
1.3. Phạm vi và đối tượng đánh giá 
1.4. Phương pháp luận: cụ thể về việc thực hiện các bước trong quy trình đánh 

giá, tiêu chí và luận giải cùng bằng chứng về việc xác định các trọng số đánh giá 
tương ứng 

1.5. Tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá: mô tả vắn tắt về năng lực của cơ quan 
đánh giá (Đối với đánh giá từ bên ngoài) và chuyên gia đánh giá 

2. Kết quả đánh giá: 
2.1. Tổng quát: Sơ bộ về những điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức và đề xuất 

các khuyến nghị nhằm cải tiến hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được 
đánh giá 

2.2. Phân tích và đánh giá chi tiết: 
Tổng hợp kết quả đánh giá cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và cho từng nhóm 

tiêu chí: 
- Phần đánh giá định tính: Đưa ra những dữ liệu phân tích (biểu đồ, đồ thị, 

bảng dữ liệu) và nêu các phát hiện chính từ kết quả phân tích: Nêu rõ hiện trạng, 
điểm mạnh và vấn đề cần cải tiến theo từng tiêu chí và những nhận xét của chuyên 
gia đánh giá. 

- Phần đánh giá định lượng: Biểu diễn kết quả đánh giá chấm điểm dưới dạng 
bảng, biểu so sánh. 

3. Kết luận  
Nêu rõ tổ chức đã đạt được những thành công như thế nào và còn tồn tại 

những vấn đề gì cần cải thiện?  
Các kết luận phải được chứng minh bởi những phát hiện phù hợp với dữ liệu 

thu thập được và thể hiện sự thấu hiểu bên trong sự việc (kết luận phải làm tăng 
thêm giá trị cho những phát hiện). 
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Kết luận tập trung vào các vấn đề có tầm quan trọng đã được định rõ bởi mục 
tiêu và tiêu chí đánh giá. 

4. Kiến nghị  
Tổ chức cần phải cải tiến ngay vấn đề nào và làm thế nào tổ chức có thể thực 

hiện được? 
Các kiến nghị được đưa ra phải liên quan một cách logic đến những phát hiện 

và những kết luận. 
Các kiến nghị được đưa ra phải kèm theo cả trách nhiệm của người thực hiện 

và khuôn khổ thời gian để thực hiện các kiến nghị đó. 
5. Phụ lục:  
Phiếu thông tin về hiệu quả hoạt động của tổ chức. 
Các tư liệu liên quan đến công tác đánh giá: danh sách những vị trí đã quan sát 

và những người đã được phỏng vấn; những công cụ thu thập dữ liệu (các bảng câu 
hỏi, khảo sát...). 

Các ý kiến đánh giá, quan điểm khác nhau (nếu có). 
 

CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 


